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Nếu không sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn của X-Rite PANTONE®, hệ thống tự bảo vệ của 
thiết bị sẽ không phát huy tác dụng. 

• CẢNH BÁO! THIẾT BỊ CẦN PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT.

• KIỂM TRA ĐIỆN THẾ TRƯỚC KHI CẮM ĐIỆN

• LUÔN LUÔN RÚT ĐIỆN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI ĐIỆN THẾ HAY CẦU CHÌ.
• CHỈ SỬ DỤNG MỘT NGUỒN ĐIỆN DUY  NHẤT

LƯU Ý QUAN TRỌNG
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Kiểm tra nguồn điện 

1. Phích cắm điện và Công tắc nguồn (Power Switch) nằm ở phía sau.
2. Kiểm tra điện áp trước khi cắm điện. Để kiểm tra điện áp, đọc thông số hiển thị ở màn hình

‘Voltage Indicator Window’ (Cửa sổ hiển thị điện áp)

3. Nếu điện áp hiển thị đúng, cắm dây điện vào ổ cắm rồi cắm dây vào đúng nguồn cung cấp.

4. Mở công tắc nguồn.
5. Chuyển sang bước "Selecting a Light Source" (Chọn nguồn sáng).
6. NẾU ĐIỆN ÁP HIỂN THỊ KHÔNG ĐÚNG chuyển sang "Changing the Voltage Selection Unit" (Thay đổi điện áp).

Thay đổi điện áp 

• LUÔN LUÔN RÚT ĐIỆN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP HOẶC CẦU CHÌ.

1. Mở Fuse Drawer (ngăn đựng cầu chì), dùng dụng cụ dẹt đưa vào Fuse Drawer Release, 
indicated above. The fuse drawer will spring out far enough to grasp the drawer and remove 
it completely.

2. Nếu cần thay đổi điện áp, xoay nút Voltage Selection Unit đến mức điện áp mong muốn hiển thị ở Voltage
Indicator Window. Sau đó đặt Voltage Selection Unit vào vị trí cũ

Voltage Indicator Window 

HIển thị điện áp 115 V 

Mains Inlet Socket
Cấp nguồn

Fuse Drawer
Ngăn đựng 
cầu chì

Power Switch
Công tắc nguồn

Fuse Drawer Release 



Judge QC 

4 

3. Khi cả 2 cầu chì vào đúng vị trí, lắp Fuse Drawer trở lại, đẩy nhẹ cho đến khi nghe tiếng click.

4. Cắm dây điện và nguồn điện trở lại. Liên hệ với đại diện X-Rite PANTONE® nếu xảy ra sự cố.

Kiểm tra và Thay thế cầu chì 

• LUÔN LUÔN RÚT ĐIỆN TRƯỚC KHI KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CẦU CHÌ

1. Tìm Fuse Drawer ở phía sau tủ và ghi nhận Điện áp hiển thị ở Voltage Indicator Window. Đây 
là nguồn AC bao gồm: 100, 115, 127, 230.

2. Làm giống Bước 1 bên trên phần - Thay đổi điện áp để mở ngăn đựng cầu chì (fuse drawer).
3. Remove and inspect the two fuses. If there is evidence that one or both fuses have blown, replace

them with T2.5A H250V fuses. Both the fuses should be always used.
4. Khi cả 2 cầu chì vào đúng vị trí, lắp Fuse Drawer trở lại, trước khi đóng ngăn đựng cầu chì, kiểm tra 

điện áp hiển thị đúng ở Voltage Indicator Window.
5. Khi cả 2 cầu chì vào đúng vị trí, lắp Fuse Drawer trở lại, đẩy nhẹ cho đến khi nghe tiếng click.
6. Cắm dây điện và nguồn điện trở lại. Liên hệ với đại diện X-Rite PANTONE® nếu xảy ra sự cố.

Chọn nguồn sáng  

LƯU Ý: Tham khảo bảng nguồn sáng hiển thị ở mặt trước tủ để xác định chính xác nguồn sáng nào đang 
được sử dụng trong tủ đèn.  

-      Đèn LEDs trên mỗi phím bấm sẽ có màu xanh khi nguồn sáng đó được mở. 
-     Ngoại trừ nguồn UV, khi bấm vào nguồn sáng khác, đèn của nguồn sáng được bật trước đó sẽ tắt

-     Tắt đèn bằng cách bấm vào nguồn sáng đang được mở một lần nữa. 

Nhãn của các phím nguồn sáng: 
1. DAYLIGHT cho ánh sáng ban ngày
2. STORE 1 or DAYLIGHT D50 cho nguồn sáng ở cửa hàng số 1 hoặc nguồn sáng ban ngày CIE D50;
3. STORE 2  cho nguồn sáng ở cửa hàng số 2;
4. HOME cho nguồn sáng trong nhà;
5. UV cho nguồn sáng tử ngoại. Lưu ý nguồn (UV) có thể dùng kết hợp với bất kỳ nguồn sáng khác hoặc dùng riêng để

đánh giá chất tẩy trắng, chất tạo sáng hoặc thuốc nhuộm có huỳnh quang,...

6. Tắt đèn bằng cách bấm vào nguồn sáng đang được mở một lần nữa.
7. Đèn LEDs trên mỗi phím bấm sẽ có màu xanh khi nguồn sáng đó được mở.

Thay bóng đèn 

• RÚT NGUỒN ĐIỆN TRƯỚC KHI THAY BÓNG ĐÈN
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• ĐỂ ĐÈN NGUỘI TRƯỚC KHI THAO TÁC. 

• THAO TÁC CẨN THẬN NHẸ NHÀNG VỚI CÁC ĐÈN. Dùng giấy hút dầu để thay bóng filament. Dầu ở da sẽ làm ảnh 
hưởng tới nguồn sáng này

1. Khi ‘Lamp Status’ hiển thị chớp ĐỎ, toàn bộ đèn trong tủ cần phải được thay.

2. Để thay bóng huỳnh quan, xoay nhẹ đèn cho đến khi chân bóng đèn rời khỏi vị trí

3. Tháo bộ khuếch tán bằng cách tháo 4 chốt để thay bóng halogen.
4. Thay bóng đèn theo cấu hình sau;

Note: Luôn sử dụng giấy hút dầu để thay bón filament.

 Single Daylight: 

Dual Daylight: 
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5. Kiểm tra lại các nguồn sáng đã thay bằng việc mở / tắt từng nguồn (ON / OFF) để đảm bảo trong tình 
trạng hoạt động tốt.

6. Cài đặt lại hiển thị tình trạng nguồn sáng (Lamp Status):
a) Bấm và giữ 3 nút khoanh tròn dưới đây trong 3 giây. Đèn LED màu xanh sẽ sáng trở lại

b) Sau đó bấm và giữ nút thứ 2 từ bên trái qua trong 3 giây.

c) Tắt nguồn điện. Hiển thị tình trạng đèn (lamp status) đã được cài đặt lại và sẽ bắt đầu đếm khi 
mở nguồn điện lại.




